Phụ lục 1

Văn bản QPPL hiện hành về chính sách ưu đãi người có công

I. Văn bản pháp luật hướng dẫn thực hiện ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

	TT
	Số, tên, nội dung văn bản
	Thẩm quyền ban hành

	1
	Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
	Chính phủ

	2
	Nghị định số 101/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2013 quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.
	Chính phủ

	3
	Nghị định số 20/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.
	Chính phủ

	4
	Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2013 phê duyệt Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.
	Thủ tướng Chính phủ

	5
	Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.
	Thủ tướng Chính phủ

	6
	Quyết định 1237/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2013 về việc phê duyệt Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo.
	Thủ tướng Chính phủ

	7
	Quyết định số 75/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2013 quy định về chế độ chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
	Thủ tướng Chính phủ

	8
	Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2012 của về việc thực hiện công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho con liệt sĩ, con thương binh nặng, con bệnh binh nặng.
	Thủ tướng Chính phủ

	9
	Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2013 về tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm 2014 - 2015.
	Thủ tướng Chính phủ

	10
	Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 5 năm 2013 hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.
	Bộ Lao động -
Thương binh và xã hội

	11
	Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 7 năm 2014 hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.
	Bộ Lao động -
Thương binh và xã hội

	12
	Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01 tháng 7 năm 2013 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công về nhà ở.
	Bộ Xây dựng

	13
	Thông tư số 98/2013/TT-BTC ngày 24 tháng 07 năm 2013 hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn vốn hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công về nhà ở.
	Bộ Tài Chính

	14
	Thông tư số 202/2013/TT-BQP ngày 07 tháng 11 năm 2013 hướng dẫn về trình tự, thủ tục xác nhận; tổ chức thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc Phòng.
	Bộ Quốc phòng

	15
	Thông tư số 214/2013/TT-BQP ngày 07 tháng 12 năm 2013 hướng dẫn về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
	Bộ Quốc phòng

	16
	Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày  22  tháng 10 năm 2013 hướng dẫn xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ.
	Bộ Lao động -
Thương binh và xã hội Bộ Quốc phòng

	17
	Thông tư liên tịch số 41/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 18 tháng 11 năm 2013 hướng dẫn khám giám định bênh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của họ.
	Bộ Lao động -
Thương binh và xã hội Bộ Quốc phòng

	18
	Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT/BLĐTBXH-BTC ngày 03 tháng 6 năm 2014 hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sĩ.
	Bộ Lao động -
Thương binh và xã hội Bộ Tài chính

	19
	Thông tư liên tịch số 66/2014/TTLT-BQP-BTC ngày 13 tháng 6 năm 2014 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
	Bộ Quốc phòng

Bộ Tài chính

	20
	Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2014 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP.
	Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Lao động -
Thương binh và xã hội Bộ Tài chính

	21
	Thông tư liên tịch số 45/2014/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 25/11/2014 hướng dẫn khám giám định thương tật đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh

	Bộ Y tế

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 


II. Văn bản pháp luật hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh số 05/2012/UBTVQH13 ngày 20 tháng 10 năm 2012 sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

	TT
	Số, tên, nội dung văn bản
	Thẩm quyền ban hành

	1
	Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng".
	Chính phủ

	2
	Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-BNV-BQP-BLĐTBXH ngày 10 tháng 10 năm 2014 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định Danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng".
	Bộ Nội vụ

Bộ Quốc phòng
Bộ Lao động -
Thương binh và xã hội 


� Bổ sung tháng 6/2015
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